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A TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1: Số đối của phân số  là:

A.  

B. 

C. 

D. 

Câu 2: Biết  quả dưa hấu nặng 0,8 kg.Quả dưa hấu đó nặng là:

A.  

B. 

C. 

D. 


Câu 3: Tổng của hai phân số  và bằng

A.  

B. 

C. 

D. 
Câu 4: Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia thì được 18 lần trúng. Xác suất xạ thủ bắn trúng tấm bia là

A.  

B. 

C. 

D. 
Câu 5: Trong hộp có bốn viên bi, trong đó có một viên bi màu vàng, một viên bi màu trắng, một viên bi màu đỏ và một viên bi màu tím. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Hỏi có bao nhiêu kết quả xảy ra đối với màu của viên bi được lấy ra?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[image: ]Câu 6: Hình nào sau đây có trục đối xứng đồng thời có tâm đối xứng?
A.  Hình 1 và Hình 2
B. Hình 1 và Hình 3
C. Hình 2 và Hình 3
D. Hình 1, Hình 2, Hình 3
Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng
A.  Góc nhọn là góc có số đo bằng 180°;
B. Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°
C. Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 1800
D. Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 180°
Câu 8: Trên hình vẽ, điểm B và D nằm khác phía với mấy điểm?
[image: ]A. 0
B. 3
C. 4
D. 1
[bookmark: _GoBack]B TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a)  

b) 

c)   	(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)	
Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x biết:

a)  					

b)  
Bài 3. (1,0 điểm) Gieo một con xúc xắc 6 mặt 50 lần, và quan sát số ghi trên đỉnh của con xúc xắc, ta được kết quả như sau. Hãy tính xác suất thực nghiệm để:
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	4
	8
	13
	11
	5
	9


a)  Gieo được mặt 4 chấm.			
b)  Gieo được mặt có số lẻ chấm.
Bài 4. (1,0 điểm) Một con gấu bông trong cửa hàng có giá niêm yết là 200 000 đồng. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, cửa hàng giảm giá 10% trên giá niêm yết. Hỏi bạn An muốn mua 2 con gấu bông thì phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 5. (1,0 điểm) Hưởng ứng đợt phát động phong trào vì Trường Sa thân yêu, học sinh ba lớp 6A, 6B, 6C của một trường THCS đã quyên góp được 200 quyển sách. Trong đó, lớp 6A quyên góp được  tổng số sách của cả ba lớp quyên góp; số sách của lớp 6B bằng 150% số sách của lớp 6A. Tìm số sách của mỗi lớp đã quyên góp.
Bài 6. (2,0 điểm) Cho các góc như trong hình vẽ.
a) Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của mỗi góc trong hình vẽ.
b) [image: ]Hãy cho biết đâu là góc nhọn, góc vuông, góc tù.
[image: ][image: ]
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ĐÁP ÁN
A TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	D
	C
	B
	D



B TỰ LUẬN
	BÀI
	Ý
	ĐIỂM

	1
(1,0đ)

a.  (0,75đ)

b. 
(0,75đ)





c.  (0,5đ)






2
( 1,0đ)
a.  (0,5đ)


b.  (0,5đ)






3
(1,0đ)






4
(1,0đ)



5
(1,0đ)



6
(2,0đ)
	

        

 
   













  


         

         

Xác suất gieo được mặt 4 chấm: 
Xác suất gieo được mặt lẻ chấm: 

(4+13+5) : 50 = 


Giá 1 con gấu bông sau giảm giá: 
200 000 . (100% - 10%) = 180 000 đồng
Giá 2 con gấu bông là: 
180 000 . 2 = 360 000 đồng


Số sách lớp 6A: 200 .  quyển
Số sách lớp 6B: 40 . 150% = 60 quyển
Số sách lớp 6C: 200 – 40 – 60 = 100 quyển

a) 



; ;  
b) 



góc nhọn;  góc vuông; góc tù
	


0,25 x3



0,25 x 3





0,25 x2








0,25x2




0,25x2






0,5x2







0,5 x 2




0,5
0,25x 2



0,5x3

0,5




	

oleObject3.bin

image3.wmf
4

5


oleObject4.bin

image4.wmf
5

4


oleObject5.bin

image5.wmf
4

5

-

-


oleObject6.bin

image6.wmf
1

3


oleObject7.bin

image7.wmf
3kg


oleObject8.bin

image8.wmf
,

32kg


oleObject9.bin

image9.wmf
,

24kg


oleObject10.bin

image10.wmf
,

42kg


oleObject11.bin

image11.wmf
7

15


oleObject12.bin

image12.wmf
2

5

-


oleObject13.bin

image13.wmf
5

10


oleObject14.bin

image14.wmf
5

20


oleObject15.bin

image15.wmf
1

15


oleObject16.bin

image16.wmf
1

15

-


oleObject17.bin

image17.wmf
10

19


oleObject18.bin

image18.wmf
19

10


oleObject19.bin

image19.wmf
9

10


oleObject20.bin

image20.wmf
9

19


image21.png
Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3




image22.png




oleObject21.bin

image23.wmf
4511

3612

+-


oleObject22.bin

image24.wmf
..

22231

35352

+-


oleObject23.bin

image25.wmf
(

)

,,.,

240531203

-+


oleObject24.bin

image26.wmf
13

124

x

-

+=


oleObject25.bin

image27.wmf
214

x

537

æö

-

÷

ç

-+=

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject26.bin

image28.wmf
1

5


oleObject1.bin

image29.emf
t

A

x


image30.emf
c

a

B


image31.emf
y

O

z


oleObject27.bin

image32.wmf
4511161011155

3612121212124

+-=+-==


oleObject28.bin

image33.wmf
...

22231223121431

3535235523266

æö

-

÷

ç

+-=+-=-==

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject29.bin

image34.wmf
(

)

,,.,

,.,

,

,

240531203

0695203

141085

14

-+

=

=

»


oleObject30.bin

image1.wmf
4

5


image35.wmf
13315

1244126

xxx

--

+==>=-=>=


oleObject31.bin

image36.wmf
214

x

537

12434

x

35735

34167

x

353105

æö

-

÷

ç

-+=

÷

ç

÷

ç

èø

æö

-

÷

ç

=>+=-=

÷

ç

÷

ç

èø

=>=-=


oleObject32.bin

image37.wmf
11

50


oleObject33.bin

image38.wmf
2211

5025

=


oleObject34.bin

image39.wmf
1

40

5

=


oleObject35.bin

oleObject2.bin

image40.wmf
·

0

xAt70

=


oleObject36.bin

image41.wmf
·

0

yOz90

=


oleObject37.bin

image42.wmf
·

0

aBc135

=


oleObject38.bin

image43.wmf
·

xAt


oleObject39.bin

image44.wmf
·

yOz


oleObject40.bin

image2.wmf
4

5

-


image45.wmf
·

aBc


